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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:  8790/TTr-BKHĐT
	Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021




TỜ TRÌNH
Ban hành Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, 
tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

___________                    

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1385/VPCP-QHĐP ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây gọi là dự thảo Nghị định), trong đó: “Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, xây dựng Nghị định nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn, lấy ý kiến đầy đủ các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ.
- Tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong đó Quốc hội giao Chính phủ “quy định cơ chế đặc thù trong tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.  
- Tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó Quốc hội yêu cầu: 
“….; quy định cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện một số hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm, điều kiện huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, lãng phí;”. 
- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Quốc hội giao Chính phủ triển khai các nhiệm vụ:
“a) Ban hành quy định nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội phê duyệt;
b) Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan;
c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án đầu tư để thực hiện Chương trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư một phần kinh phí, phần còn lại do Nhân dân đóng góp, có sự tham gia giám sát của Nhân dân;”
- Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ dự thảo “Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030”.
Để hoàn thiện hệ thống khung khổ pháp luật thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đáp ứng các yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, cần thiết xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Khắc phục tồn tại bất cập và sửa đổi quy định không còn phù hợp hướng tới phân cấp, trao quyền chủ động hơn cho địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trong giai đoạn 2016-2020, để quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 (gọi tắt là Quy chế 41). Thông qua việc quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo các quy định của Quy chế 41 đã đạt được một số kết quả: (i) Bộ máy quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp đã được kiện toàn và có tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương; (ii) Công tác lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia có tầm nhìn trung hạn gắn giữa kế hoạch 5 năm và kế hoạch hằng năm; (iii) Tăng cường cơ chế phân cấp trong huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện đảm bảo sự chủ động của các địa phương trong huy động nguồn lực, quản lý các mục tiêu gắn liền với nguồn lực huy động được; (iv) Hệ thống thông tin giám sát, theo dõi và đánh giá đã được thiết lập tại các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là tăng cường giám sát của hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và người dân. 
Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện theo cơ chế đặc thù tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Nghị định số 161/2016/NĐ-CP) đã hướng tới tăng cường phân cấp, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cấp xã trong thực hiện các dự án đầu tư có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, gắn liền với lợi ích của người dân, cộng đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho thấy một số quy định còn bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Cụ thể:  
a) Đối với công tác huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực:
- Phương thức cân đối, bố trí vốn chưa thực sự được thực hiện thống nhất theo chủ trương của Trung ương; đa số địa phương[footnoteRef:1] chưa chủ động cân đối ngân sách cấp tỉnh để bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đủ theo tỷ lệ quy định. Bên cạnh đó, để thực hiện theo yêu cầu vốn đối ứng, nhiều địa phương thực hiện ấn định phân bổ chỉ tiêu xuống ngân sách cấp huyện, cấp xã và chỉ tiêu huy động từ người dân để xác định vào nguồn vốn đối ứng. Việc ấn định chỉ tiêu bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương như trên, mặc dù không trái quy định nhưng “gây khó” cho cấp cơ sở và người dân, nhất là những cấp ngân sách còn khó khăn, không có nguồn thu, nằm ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn[footnoteRef:2]. [1:  32/53 địa phương được hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình.]  [2:  Ghi nhận báo cáo thông qua kết quả khảo sát thực địa tại một số địa phương: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi,… ] 

- Quy định về lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được đưa ra như một nguyên tắc và thực hiện phân cấp cho cấp tỉnh xác định nội dung, lựa chọn phương thức lồng ghép. Việc lồng ghép giữa các chương trình, dự án để huy động nguồn lực mới chỉ thực hiện được trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công tác lồng ghép nguồn lực còn có sự trùng lặp rất lớn giữa hai chương trình mục tiêu quốc gia[footnoteRef:3], dẫn đến phản ánh không chính xác hiệu quả của giải pháp này[footnoteRef:4]. Bên cạnh đó, mỗi chương trình, dự án có mục tiêu riêng, cơ chế chi tiêu riêng, nên việc lồng ghép rất khó thực hiện (nhất là khâu thanh toán) trong bối cảnh địa phương chưa được trao quyền quyết định phân bổ và sử dụng thống nhất cơ chế chi tiêu, thủ tục thanh toán nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác.  [3:  Qua kết quả phỏng vấn, khảo sát trực tiếp tại các địa phương từ các đoàn kiểm tra, giám sát do bộ, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện.]  [4:  Báo cáo số 4891/BC-BNN-VPĐP ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê vốn lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới là 240.034 tỷ đồng. Thực chất, số vốn này đã bao gồm cả vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. ] 

- Quy định về tiêu chí phân bổ nguồn lực chủ yếu theo định mức, chưa dựa trên cơ sở kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả giải ngân nguồn kế hoạch hằng năm. Do vậy, chưa tạo được cơ chế khuyến khích những địa phương đạt kết quả tốt, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
b) Trong cơ chế đặc thù, việc quy định về ban hành thiết kế mẫu cho những công trình nhỏ để áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý dự án đầu tư khó thực hiện tại các khu vực miền núi, có điều kiện địa hình phức tạp; không đồng nhất giữa các địa bàn thực hiện công trình. Bên cạnh đó, việc chưa quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện hoặc cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm định hướng xác định các tiêu chuẩn xây dựng từng loại dự án, công trình nhỏ dẫn đến sự lúng túng và không thống nhất giữa các địa phương trong quá trình tổ chức áp dụng cơ chế đặc thù. Qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, chỉ 26/63 (41%) địa phương vận dụng và áp dụng thành công cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
c) Quy định về xây dựng hệ thống chỉ số giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho các chủ chương trình thực hiện; đồng thời, các cơ quan tổng hợp cũng phải thực hiện việc giám sát, đánh giá theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Do vậy, việc thu thập thông tin để thực hiện giám sát, đánh giá còn có sự trùng lặp giữa các cơ quan tổng hợp và chủ chương trình dẫn đến nhiều địa phương phản ánh phải thực hiện nhiều biểu mẫu thống kê khác nhau của các bộ, cơ quan trung ương cùng về chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo cho các đầu mối cơ quan trung ương. 
Bên cạnh đó, việc chưa tích hợp được hệ thống giám sát về quản lý đầu tư công và quản lý chuyên môn theo ngành dẫn đến giảm hiệu quả của công tác giám sát, đánh giá, trong đó: cơ quan tổng hợp không có được đầy đủ, kịp thời thông tin triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia; chủ chương trình chưa nắm bắt được tình hình thực hiện đầu tư, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước đối với từng chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp tại địa phương.
3. Bổ sung, thay thế các quy định còn khả thi tại các văn bản đã hết hiệu lực thi hành; đồng thời, đảm bảo tính thống nhất trong các quy định liên quan đến tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
a) Căn cứ pháp lý để ban hành Quy chế 41 là Luật Đầu tư công năm 2014 đã được thay thế bởi Luật Đầu tư công năm 2019. Bên cạnh đó, một số quy định tại Quy chế 41 cũng cần phải được sửa đổi để đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước, cụ thể:
- Trình tự tổng hợp phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển và giao kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm.
- Cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thẩm quyền quyết định định mức phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định về quản lý ngân sách nhà nước.
- Công tác tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình phù hợp với quy định về giám sát chương trình, giám sát tổng thể đầu tư, đánh giá chương trình.
b) Nghị định số 161/2016/NĐ-CP chỉ có hiệu lực áp dụng cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, không còn hiệu lực pháp lý áp dụng được cho các năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, Chính phủ cần ban hành quy định mới để tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP trong giai đoạn 2021-2025.
c) Các cơ chế chính sách trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chưa có sự thống nhất giữa các chương trình. Bên cạnh đó, qua tổng hợp báo cáo đánh giá các quy định quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có 52/63 địa phương kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển sản xuất giúp người dân nghèo đảm bảo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững bằng chính lợi thế, thế mạnh của địa phương. Do vậy, trong giai đoạn tới cần quy định mang tính thống nhất về quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất để đảm bảo thuận lợi trong tổ chức thực hiện của bộ, cơ quan trung ương và địa phương; góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân nhất là người dân nghèo.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích
Tạo khung khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định
- Cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo phù hợp với đặc thù chương trình mục tiêu quốc gia; thể chế hóa yêu cầu của Quốc hội tại các Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành và các cấp ở địa phương; vai trò giám sát của cộng đồng trong quản lý và điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg; bổ sung giải pháp chính sách đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp. 
- Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động cho chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các quy định, các cơ chế đặc thù.
- Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp; tránh thất thoát, lãng phí và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 1385/VPCP-QHĐP ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia theo trình tự rút gọn. Cụ thể:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]1. Tổ chức đánh giá, tổng kết các quy định có liên quan đến quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các văn bản số 1173/BKHĐT-TCTT ngày 25 tháng 3 năm 2021 gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, đề xuất cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn mới. 
2. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập: Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-BKHĐT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia, gồm đại diện các cơ quan có liên quan.
3. Xây dựng dự thảo Nghị định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng, đấu thầu và các quy định liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định; tổ chức các cuộc họp để xin ý kiến các thành viên Ban soạn thảo (02 cuộc); tổ chức các cuộc kỹ thuật Tổ biên tập, họp thảo luận trực tiếp với các địa phương (05 cuộc) để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tượng chịu sự tác động theo quy định. 
4. Tổ chức lấy ý kiến các đối tượng có liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số: 5594/BKHĐT-TCTT ngày 24 tháng 8 năm 2021, 8516/BKHĐT-TCTT ngày 03 tháng 12 năm 2021 gửi xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương vào dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, dự thảo Nghị định đã được gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân và các đối tượng chịu tác động. 
5. Tổ chức khảo sát lấy ý kiến 63/63 địa phương thông qua bảng hỏi chi tiết từng giải pháp chính sách xây dựng tại dự thảo Nghị định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5679/BKHĐT-TCTT ngày 26 tháng 8 năm 2021 khảo sát, đánh giá thực trạng chính sách quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
6. Tổng hợp ý kiến và tổ chức họp Ban soạn thảo để thảo luận tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (họp ngày 03 tháng 12 năm 2021). 
Chi tiết tổng hợp các ý kiến góp ý của bộ, cơ quan trung ương và địa phương và nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tổng hợp tại Phụ lục 2 kèm theo.
7. Gửi Hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định vào ngày … tháng …. năm 2021 và có Báo cáo thẩm định số …..
8. Hoàn thiện Hồ sơ trình dự thảo Nghị định: Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trong Mục VII dưới đây.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định
Nghị định này quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương và địa phương về:
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]- Lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm.
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]- Huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]- Cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.
[bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]- Cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
- Tổ chức quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Bố cục và nội dung của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 8 Chương, gồm 43 điều trên cơ sở rà soát, kế thừa quy định Quy chế 41, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP; bổ sung quy định mới theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; cụ thể hóa quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và khắc phục một số tồn tại, hạn chế rút ra từ quá trình thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:
a) Chương I. “Quy định chung”, gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4). Nội dung Chương này quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
b) Chương II. “Lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm” gồm 04 điều (từ Điều 5 đến Điều 8). Nội dung Chương này quy định các nguyên tắc trong xác định nội dung lập kế hoạch giai đoạn 5 năm sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư chương trình và trong xác định nội dung, phương pháp lập kế hoạch hằng năm. Trong đó:
- Quy định lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Điều 5, Điều 6) là cơ sở để các chủ chương trình, các cơ quan chủ quản lập kế hoạch ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm, quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW từng chương trình. 
- Quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung về lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải gắn kết giữa xác định mục tiêu, nhiệm vụ với lập kế hoạch đầu tư công, lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm, hằng năm. Hiện nay, việc lập kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công, việc lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định Luật Ngân sách nhà nước, việc lập kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn lực thực hiện chương trình thực hiện theo quy định tại Quy chế 41. Khi Nghị định được ban hành sẽ bãi bỏ, thay thế Quy chế 41 (theo khoản 2 Điều 44 dự thảo Nghị định), nội dung quy định Chương này để thay thế quy định tại Chương II Quy chế 41, đồng thời, quy định rõ nguyên tắc kết hợp giữa lập kế hoạch đầu tư công, lập dự toán ngân sách nhà nước và lập kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, huy động nguồn lực, tạo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Quy định về phương pháp lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của cộng đồng (Điều 8) để xây dựng cơ chế đặc thù, phù hợp với tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, nội dung quy định làm rõ yêu cầu, phương pháp lập kế hoạch gắn với người dân, đảm bảo sự tham gia của người dân, coi người dân là chủ thể trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Đối với giai đoạn 2021-2025, việc lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm được thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia. 
c) Chương III. “Huy động và sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 04 điều (từ Điều 9 đến Điều 12). Nội dung quy định cụ thể: 
(i) Giải pháp đảm bảo huy động vốn theo từng nguồn vốn trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, gồm: giải pháp đảm bảo cân đối từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cấp tỉnh) (tại Điều 9 dự thảo Nghị định); giải pháp huy động vốn lồng ghép (tại Điều 10 dự thảo Nghị định); giải pháp huy động vốn tín dụng (tại Điều 11 dự thảo Nghị định); giải pháp huy động vốn hợp pháp khác (tại Điều 12 dự thảo Nghị định). 
(ii) Nguyên tắc đảm bảo tỷ lệ bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để cụ thể hóa giải pháp đảm bảo huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương theo quy định tại các Nghị quyết số: 120/2020/QH14, 24/2021/QH15, 25/2021/QH15 của Quốc hội. Nội dung quy định này mang tính bắt buộc so với quy định tại Điều 8 Quy chế 41, đòi hỏi các địa phương phải đảm bảo cân đối nguồn lực từ ngân sách của cấp mình để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
(iii) Nguyên tắc phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch hằng năm phải dựa trên kết quả thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn năm trước, kết quả bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương nhằm hướng tới việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước gắn với kết quả đầu ra (tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định). Qua khảo sát 61/63 địa phương, có 86% địa phương cho rằng việc bổ sung này là cần thiết. Điều này cho thấy sự đồng tình cao của các địa phương cùng hướng tới mục tiêu sử dụng nguồn lực thiết thực, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.
(iv) Phân cấp cấp tỉnh quyết định phân bổ ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương (tại điểm b khoản 2 Điều 9). Đây là nội dung bổ sung mới so với quy định tại Quy chế 41 để làm rõ hơn quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước tại địa phương. Nội dung này nhận được sự đồng tình cao từ các địa phương với tỷ lệ 91%.
(v) Nội dung chi đảm bảo cho một số hoạt động giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư công năm 2019 (tại khoản 3 Điều 9 dự thảo Nghị định).
(vi) Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn nói chung và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng để cụ thể hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 25/2021/QH14 (tại Điều 10 dự thảo Nghị định). Đây là nội dung mới, trong đó quy định rõ hơn về cơ chế lồng ghép giữa các nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và mở rộng phân cấp cho cấp tỉnh trong quyết định mức sử dụng vốn từ nguồn vốn lồng ghép để khắc phục những bất cập trong thực hiện cơ chế lồng ghép nguồn vốn ở các giai đoạn trước. Các địa phương đồng tình cao với giải pháp chính sách này (80%).
d) Chương IV. “Cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp”, gồm 07 điều (từ Điều 13 đến Điều 19). Nội dung quy định làm rõ: 
(i) Nguyên tắc quản lý trong thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù (tại Điều 13) gồm:
- Quy định nguyên tắc xây dựng lộ trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với dự án có sự tham gia thực hiện của cộng đồng người dân. Qua kết quả khảo sát, có 54% địa phương chọn đồng ý với mức tỷ lệ tối thiểu là 50% số lượng dự án. Tuy nhiên qua tổng hợp ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến một số địa phương[footnoteRef:5], Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân cấp cấp tỉnh quyết định tỷ lệ dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù phù hợp với thực tế năng lực đảm nhận của cấp cơ sở, năng lực tự thực hiện của cộng đồng người dân. [5:  Các tỉnh: Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bến Tre, Kiên Giang, Đăk Lăk, Lào Cai, Bình Thuận, Bình Định, Bình Thuận, Kon Tum. ] 

- Quy định rõ phần đóng góp của người dân có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền; không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước để người dân tự quản lý, sử dụng đối với phần đóng góp của mình, nhà nước chỉ ghi nhận để theo dõi. 
- Quy định rõ phạm vi xác định cơ chế đặc thù và bổ sung thêm hình thức đặc thù khoán công trình để trao quyền nhiều hơn cho cộng đồng người dân thực hiện những công trình đơn giản, có quy mô đầu tư dưới 01 tỷ đồng. Nội dung bổ sung này là cụ thể hóa và mở rộng hơn trong thực hiện giải pháp thí điểm khoán công trình đã thực hiện thành công ở một số địa phương trong giai đoạn 2016-2020 (cụ thể mô hình chính quyền hỗ trợ xi măng, người dân đóng góp ngày công, nguyên vật liệu khác để thực hiện công trình đường giao thông thông ở thôn, xóm[footnoteRef:6]). Qua kết quả khảo sát 61 tỉnh, thành phố, 77% địa phương đồng ý với với đề xuất bổ sung “khoán công trình” vào cơ chế đặc thù. [6:  Tỉnh Tuyên Quang là tỉnh đi đầu trong thực hiện hình thức khoán này. Cuối giai đoạn hình thức này đã  được nhân rộng ra nhiều địa phương.] 

(ii) Quy định các tiêu chí mở rộng hơn so với quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP trong lựa chọn dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù, cụ thể: chỉ cần tiêu chí “kỹ thuật không phức tạp” thuộc danh mục loại dự án có kỹ thuật không phức tạp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; hoặc có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong trường hợp địa phương ban hành được các quy định về thiết kế mẫu; hoặc có thể áp dụng thiết kế sẵn có. Nội dung quy định này là giải pháp nhằm đảm bảo tính linh hoạt cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện theo cơ chế đặc thù, tháo gỡ những vướng mắc trong áp dụng cơ chế đặc thù tại các địa bàn miền núi[footnoteRef:7].  [7:  Các tỉnh đã kiến nghị bỏ quy định “thiết kế mẫu, thiết kế điển hình”: Hà Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Trị, do việc ban hành một loại thiết kế mẫu, thiết kế điển hình không thể thực hiện được đối với địa hình miền núi, hiểm trở.] 

(iii) Quy định về trách nhiệm của cấp huyện trong hỗ trợ cấp xã lập hồ sơ xây dựng công trình trong trường hợp năng lực cấp cơ sở chưa đủ điều kiện đảm nhận (tại khoản 4 Điều 15 dự thảo Nghị định). Theo đó, cấp huyện có thể giao phòng, ban chức năng hỗ trợ cấp xã thay vì quy định cứng chỉ cấp xã thực hiện việc lập, thẩm định như tại Điều 4 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP. Việc mở rộng này góp phần quan trọng vào quá trình đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã để đảm nhận trong công tác quản lý nói chung, trong quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng. Giải pháp này được 84% địa phương lựa chọn và cho rằng là giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, vừa trao quyền chủ động cho cấp xã và gắn trách nhiệm cấp huyện giám sát, hỗ trợ được cấp xã.
[bookmark: _heading=h.30j0zll](iv) Quy định đối tượng Hợp tác xã được tham gia thực hiện gói thầu xây dựng công trình (tại Điều 17 dự thảo Nghị định). Nội dung này được bổ sung mới so với quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại khoản 2 Mục I Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Việc bổ sung đối tượng Hợp tác xã là cơ chế đặc thù nhằm tạo điều kiện cho địa phương áp dụng được cơ chế đặc thù trong trường hợp không có tổ, đội, nhóm cộng đồng đủ năng lực thực hiện các gói thầu thi công, xây dựng công trình, đặc biệt là những công trình trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
(v) Quy định được lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo hình thức “tham gia của cộng đồng” trên phạm vi toàn huyện trong trường hợp không lựa chọn được trên phạm vi xã (tại điểm e khoản 3 Điều 17). Nội dung đề xuất mới này để khắc phục tồn tại, hạn chế đã được tổng kết trong giai đoạn 2016-2020[footnoteRef:8], đảm bảo tính khả thi trong áp dụng cơ chế đặc thù tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, năng lực của cộng đồng chưa thể đảm nhận việc tự thực hiện những công trình đầu tư. Đồng thời, nội dung quy định này cũng đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; và cũng đạt được sự đồng thuận của 75% địa phương được khảo sát. [8:  Báo cáo số 417/BC-CP ngày 09/9/2020 của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.] 

(vi) Quy định quản lý thi công công trình (khoản 2 Điều 18), bảo trì công trình (tại Điều 19) để đảm bảo thống nhất các quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó làm rõ cơ chế đặc thù theo hướng tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp cơ sở và cho cộng đồng người dân tham gia, cụ thể:
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý chất lượng thi công công trình tương đồng với quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP theo hướng rút gọn hơn phù hợp với năng lực tổ chức cơ sở.
- Quy định cấp tỉnh quyết định việc quản lý vận hành công trình phù hợp điều kiện thực tế và theo hướng ưu tiên giao cộng đồng ở thôn tự quản lý.
- Quy định lựa chọn chính hợp tác xã, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ thực hiện bảo trì công trình xây dựng; mức kinh phí, nội dung chi thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư theo cơ chế đặc thù. Quy định này thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền đã được Quốc hội đặt ra trong các Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2021-2025.
đ) Chương V. “Cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 05 điều (từ Điều 20 đến Điều 24). Nội dung của chương này quy định thống nhất cơ chế tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, là giải pháp cụ thể hóa quy định về xây dựng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 120/2020/QH14, điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/QH15, đồng thời, là cơ sở để các địa phương xây dựng, thực hiện cơ chế lồng ghép nguồn vốn theo quy định khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 25/2021/QH15. Qua khảo sát ghi nhận có 86% địa phương thống nhất với các nội dung quy định về cơ chế thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tại Chương V dự thảo Nghị định. Trong đó:
(i) Quy định rõ nguyên tắc tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất là hỗ trợ có điều kiện. Nhà nước hỗ trợ một phần, người dân cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm; hướng tới phát triển kinh tế bền vững, xóa bỏ tư tưởng “trông chờ, ỷ lại”.
(ii) Quy định mức độ ưu tiên hơn cho địa bàn “các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo” theo quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14; các đối tượng “hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo” theo Nghị quyết số 24/2021/QH15; “các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên” theo Nghị quyết số 25/2021/QH15.
(iii) Quy định được áp dụng thống nhất định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước theo từng nội dung, hoạt động để thực hiện cơ chế lồng ghép nguồn vốn theo Điều 10 dự thảo Nghị định. Đây cũng là giải pháp cụ thể để các địa phương xây dựng cơ chế lồng ghép theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội.
(iv) Quy định điều kiện, nội dung, hình thức hỗ trợ các đối tượng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển sản xuất thông qua 04 hình thức hỗ trợ bao gồm: 
- Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (tại Điều 21). Quy định về điều kiện, nội dung, phương thức hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đang được thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất cho dự án, phương án do cộng đồng đề xuất và trực tiếp thực hiện (tại Điều 22). Quy định cụ thể hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất đã thực hiện giai đoạn trước theo quy định tại các Thông tư số: 15/2017/TT-BTC; 18/2018/TT-BNNPTNT.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ (tại Điều 23). Quy định cụ thể cho hình thức hỗ trợ đã thực hiện giai đoạn trước, nhưng chưa được phân loại rõ ràng. Nội dung quy định xác định nguyên tắc lựa chọn, phương thức hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ và chỉ áp dụng trong trường hợp không thực hiện được hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hoặc hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù (tại Điều 24). Quy định cụ thể cho hình thức hỗ trợ đã thực hiện giai đoạn trước trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Việc áp dụng phương thức hỗ trợ này chỉ được áp dụng trong trường hợp không thực hiện được hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hoặc hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng hoặc hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ.
(v) Mức hỗ trợ theo các hình thức được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính tương đồng với một số nội dung quy định tại Chương III Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, các mức hỗ trợ đã áp dụng giai đoạn 2016-2020 và tính thêm yếu tố trượt giá. Kết quả khảo sát cũng ghi nhận 55% địa phương đề nghị mức hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia phải tương tự như mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP. Việc đưa các mức hỗ trợ tối đa chủ yếu trên cơ sở đề xuất của các chủ chương trình và trên cơ sở đồng thuận của 85% địa phương khi tham gia thực hiện trả lời phiếu khảo sát chính sách.
e) Chương VI. “Tổ chức quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 05 điều (từ Điều 25 đến Điều 29). Nội dung của chương này cụ thể chức năng quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công, làm rõ giải pháp nâng cao năng lực quản lý, thực hiện và truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia cấp cơ sở, tại cộng đồng để cụ thể hóa nguyên tắc “phân cấp, trao quyền”, nguyên tắc “lồng ghép” sử dụng nguồn lực có hiệu quả theo quy định tại các Nghị quyết số: 24/2021/QH15, 25/2021/QH15 của Quốc hội. Cụ thể như sau:
(i) Thống nhất quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định Luật Đầu tư công (tại Điều 25).
(ii) Thành lập tổ điều phối liên ngành trong quản lý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia các cấp (tại Điều 26). 
(iii) Quy định về nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (tại Điều 27) nhằm:
- Thực hiện nguyên tắc “phân cấp, trao quyền” về cấp cơ sở, cộng đồng người dân.
- Làm rõ nguyên tắc để thực hiện cơ chế “lồng ghép” tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực trong các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Đặt rõ yêu cầu nâng cao năng lực phải phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán từng vùng miền và gắn với nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả đầu ra. 
(iv) Quy định về truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia (tại Điều 28) nhằm:
- Thực hiện nguyên tắc “lồng ghép” trong tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông.
- Giải pháp truyền thông phải phù hợp với đối tượng được truyền thông. Yêu cầu này nhằm khắc phục tồn tại ghi nhận được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
g) Chương VII. “Giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia”, gồm 04 điều (từ Điều 30 đến Điều 33). Nội dung Chương này cụ thể hóa quy định Luật Đầu tư công, quy định tại Chương VI, Chương VII Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư phù hợp với nội dung quản lý đối với các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó:
(i) Quy định nội dung cụ thể về giám sát đầu tư chương trình gắn với từng chủ thể quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (tại Điều 30 dự thảo Nghị định) theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư công.
(ii) Quy định nội dung cụ thể về đánh giá chương trình (tại Điều 31 dự thảo Nghị định) theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công.
(iii) Quy định công cụ để thực hiện giám sát đầu tư, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia (tại Điều 32 dự thảo Nghị định). Nội dung quy định nhằm giải quyết các vấn đề:
Một là, Thống nhất nguyên tắc, quy chế phối hợp trong giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia để khắc phục tình trạng địa phương còn phải thực hiện nhiều lần các báo cáo, theo nhiều mẫu biểu, cho nhiều cơ quan khác nhau. 
[bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _GoBack]Hai là, Thiết lập thống nhất Hệ thống thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia từ trung ương tới địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về việc đẩy mạnh số hóa trong quản lý hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
h) Chương VIII. “Tổ chức thực hiện”, gồm 10 điều (từ Điều 34 đến Điều 43). Nội dung quy định của Chương này để phân định rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình trình mục tiêu quốc gia; điều khoản thi hành và thời hạn hiệu lực. 
Chi tiết thuyết minh cơ sở xây dựng Dự thảo Nghị định tại Phụ lục 1; giải trình ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan Trung ương tại Phụ lục 2.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Dự thảo Nghị định không có quy định làm phát sinh thêm nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành. Do vậy, sau khi Nghị định được ban hành, nguồn lực và điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định không thay đổi so với các quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP; Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg và các quy định có liên quan. 
VI. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VÀ VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các thủ tục hành chính về chấp hành chế độ báo cáo theo các quy định đã được áp dụng thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; không làm phát sinh các thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, Dự thảo Nghị định đã tính đến vấn đề đảm bảo thực hiện bình đẳng giới, không có yếu tố gây nên vấn đề bất bình đẳng giới. 
VII. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 89 ý kiến tham gia lần thứ nhất; 07 ý kiến tham gia lần thứ hai; 61/63 địa phương[footnoteRef:9] phối hợp thực hiện khảo sát lấy ý kiến các nội dung dự thảo Nghị định. [9:  Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang không tham gia trả lời phiếu khảo sát.] 

Qua tổng hợp các ý kiến tham gia cho thấy về cơ bản các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định, có 10 ý kiến thống nhất hoàn toàn với dự thảo Nghị định. Bên cạnh đó, còn có một số nội dung quy định có ý kiến khác nhau. Cụ thể:
1. Về thời gian lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm tại địa phương (tại Điều 6 dự thảo Nghị định)
Các địa phương đề nghị thời gian lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm tại địa phương trong khoảng từ 45 ngày đến 90 ngày làm việc. 
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng: mặc dù việc áp dụng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn vốn theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế 41 cũng gây áp lực nhất định nhưng đã được các địa phương triển khai tích cực. Để các địa phương có thêm thời gian rà soát, tổng hợp kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh thời hạn từ 10 ngày làm việc lên 30 ngày làm việc.
2. Về tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (tại Điều 9 dự thảo Nghị định)
Nhiều địa phương có quan điểm đồng tình với quy định cụ thể về tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Điều 9 dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng việc quy định cứng một tỷ lệ chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ không phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện nội dung quy định về vốn đối ứng theo hướng quy định nguyên tắc xác định tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để tạo chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở mỗi giai đoạn.
3. Về cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp (tại Điều 17 dự thảo Nghị định)
Đa số các ý kiến đồng thuận với việc bổ sung đối tượng Hợp tác xã vào đối tượng được tham gia gói thầu xây dựng theo hình thức tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, còn ý kiến của tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị không bổ sung đối tượng này do Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân và là nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu.
Về nội dung này, như phần báo cáo, giải trình tại mục IV nêu trên, Việc bổ sung đối tượng Hợp tác xã được tham gia gói thầu thi công công trình xây dựng nhằm để cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại khoản 2 Mục I Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Mặc dù cách thức hoạt động của Hợp tác xã tương đồng doanh nghiệp, nhưng cơ cấu tổ chức và thành viên của Hợp tác xã gắn trực tiếp với chính cộng đồng người dân. Đồng thời, việc bổ sung đối tượng Hợp tác xã được xem là cơ chế đặc thù và là giải pháp tháo gỡ trong trường hợp không có tổ, đội, nhóm cộng đồng đủ năng lực thực hiện các gói thầu thi công, xây dựng công trình (đặc biệt là trên địa bàn dân tộc, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn). Để đảm bảo người dân tham gia vào quá trình thực hiện dự án, tại Điều 17 dự thảo Nghị định quy định rõ Hợp tác xã phải sử dụng lao động là người dân trên địa bàn có công trình xây dựng.
4. Về xây dựng các mức hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất (tại các Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội[footnoteRef:10], Ủy ban Dân tộc[footnoteRef:11] và các địa phương đều đồng thuận với việc quy định các mức hỗ trợ tối đa có thể có từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Riêng Bộ Tài chính có ý kiến cần làm rõ cơ sở xác định các mức hỗ trợ này. [10:  Văn bản số 4506/LĐTBXH-VPQGGN ngày 06/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.]  [11:  Văn bản số 1939/UBDT-CTMTQG ngày 08/12/2021 của Ủy ban Dân tộc.] 

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo, giải trình tại mục IV nêu trên. Theo đó, quy định về mức hỗ trợ tối đa từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất được xây dựng trên các cơ cở rà soát quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trợ phát triển sản xuất đã áp dụng trong giai đoạn 2016-2020, căn cứ trên tổng mức vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Mặc dù vậy, các mức đề xuất (mức tối đa) vẫn là ước tính chủ quan chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý, cơ sở tính toán khoa học. Các mức hỗ trợ tối đa như đề xuất tại dự thảo Nghị định là trên cơ sở đề xuất của các chủ chương trình và trên cơ sở đồng thuận của 85% địa phương khi tham gia thực hiện trả lời phiếu khảo sát chính sách.
5. Về thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia các cấp (tại Điều 27 dự thảo Nghị định)
Đa phần các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất cần quy định cụ thể về Ban Chỉ đạo các cấp tương tự quy định tại Điều 13 Quy chế 41. Riêng Bộ Nội vụ đề nghị không quy định về thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia các cấp vào Nghị định do Ban Chỉ đạo không phải cơ quan quản lý nhà nước; việc thành lập Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất quy định về Ban Chỉ đạo theo hướng cấp trung ương, cấp tỉnh chỉ thành lập 01 Ban Chỉ đạo để điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo theo quy định của cấp tỉnh; riêng cấp xã không thành lập Ban Chỉ đạo mà có Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc quy về tổ chức phối hợp liên ngành trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp tại dự thảo Nghị định là cần thiết, do:
- Qua đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2016-2020, mô hình Ban Chỉ đạo các cấp đã phát huy hiệu quả tích cực trong điều hành tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt thông qua các Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn, cộng đồng người dân được tham gia, đề xuất ý kiến và trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động phát triển sản xuất, dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. 
- Bên cạnh đó, nội dung quy định như trên cũng là giải pháp để cụ thể hóa quy định của Quốc hội tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/QH15 và điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội.
- Quy định về Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn cũng là cơ sở để thực hiện cơ chế đặc thù theo quy định tại Chương IV dự thảo Nghị định. 
6. Về Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp (tại Điều 27 dự thảo Nghị định)
Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục quy định về Văn phòng thường trực chương trình mục tiêu quốc gia tương tự quy định tại Điều 13 Quy chế 41. Riêng Bộ Nội Vụ có ý kiến không quy định Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp nhằm đảm bảo chỉ sử dụng bộ máy hiện có tại các cấp để thực hiện chức năng giúp việc Ban Chỉ đạo, không thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo làm phát sinh đầu mối tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất không quy định bộ phận văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp. Nội dung này sẽ do Ban Chỉ đạo các cấp quyết định. 
7. Về phân cấp thẩm quyền ban hành một số quy định trong tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, gồm: (i) Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong áp dụng cơ chế đặc thù về tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp (tại điểm a khoản 4 Điều 44 dự thảo Nghị định); (ii) Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ lựa chọn các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất (tại khoản 5 Điều 44 dự thảo Nghị định).
Một số địa phương có băn khoăn cơ sở pháp lý về thẩm quyền cấp địa phương được ban hành các quy định dự kiến phân cấp nêu trên.
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hành vi bị cấm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này.”.
- Tại các Nghị quyết của Quốc hội đều yêu cầu phải tăng cường phân cấp, trao quyền trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.  
Căn cứ vào các quy định nêu trên và xét tính đặc thù của chương trình mục tiêu quốc gia, việc phân cấp thực hiện một số nội dung nêu trên không trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
VIII. KIẾN NGHỊ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đối tượng chịu tác động, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định. Kính trình Chính phủ phê duyệt và ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp; (3) Phụ lục 1: Tổng hợp rà soát các quy định trong dự thảo Nghị định; (4) Phụ lục 2: Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan về dự thảo Nghị định)./.
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